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LỜI TỰA 
Trong “Pháp cú kinh Pali” (Dhammapada), chúng tôi chọn lọc và trích dịch những 
câu nói ngăn gọn, ý nghĩa sâu xa của Đức Phật đê cởi mở nghiệp báo cho chúng sanh, đưa 


họ đên bờ kia hoàn toàn an lạc. 


Xem nghiệm Phật ngôn này, độc giả sẽ thấy trong đó những lời thâm thúy, khiến tinh 
thân chúng ta thanh thản thư thái an vui và tâm hôn chúng ta được giải thoát nghiệp đau 
khô, đảo điên, từ lâu của cuộc đời vô thường giả tạm. 

Chúng tôi hy vọng Kinh này đem đến cho chư quí tín đồ mộ đạo nhiều pháp vị thanh 


cao đê vững bước trên đường giác ngộ. 


Xin hồi hướng quả phúc sự trích yếu Phật ngôn này đến tất cả chư Thiên trong Sa bà thé 
giới, sau khi đã hoan һу dung nạp rôi, câu các Ngài hộ trì Phật Pháp được thạnh hành đên 5 
ngàn năm, Chư Tăng, Thây Tô, thân quyên, tín đô và chúng tôi hăng được sức khỏe dôi dào, 


mau đạt đến mục đích cứu cánh giải thoát. 
Mong thay 


Namo Buddhaya 


I. Айауасоа! - Phần Tự Ngã 

1) Atta һауе /йат seyyo — Thắng mình 
mới thật là xuât chúng. 

2) Айа hi kira duddamo — Nghe răng: tự 
chê được là khó. 

3) Atta sudamto purisassa joti — Tự mình 
chê ngự một cách chân chánh, đó là 
ánh sáng chói ngời của người nam. 

4) Atta hi айапо natho — Chính mình là 
nơi dung thân của mình. 

5) Апа hi paranam рїуо — Chính mình là 
nơi thương yêu nhứt của mình. 

6) Natthi айаѕатат ретат — Chàng 
thuong ai bàng thuong minh. 

7) АйайЛараййа аѕисї manussa — Kẻ ích 
Ку là người không trong sạch. 

8) Attanam damavanti рапайа — Bậc 
minh triệt nên tự chê. 

9) Attanam damayanti subbata — Những 
người có phâm hạnh tôt nên tự chê. 


latta: adati sukhadukkham anubhavatiti > айа 


Hộ Tông Ту Khưu 


10) Attana hi sudantena nãtham labhafi 
dullabham - Người đã tự chê chân 
chánh rôi gọi là có nơi dung thân (mà 
kẻ khác) khó được. 

11) Апйпайсе piyam janna rakkheyya 
пат surakkhitam — Nêu Мес mình là 
nơi thương yêu, thì phải tự bảo vệ cho 
chân chánh. 

12) Pariyedappeyya айапат сійакіеѕећі 
рапайо — Bậc minh triệt nên làm cho 
tâm mình trong sáng khỏi điêu dơ bân. 

13) Айапайсе tatha kayira 
yathafifiamanusasati — Dạy kẻ khác 
thê nào, thì tự mình cũng thực hành 
như vậy. 

14) Айапа сойауайапат — Phải tự tỉnh 
lây mình. 

15) Райтат ѕеіатайапа — Phải tự phê 
bình (tự kiêm thảo sự hành động và ý 
tưởng của chính mình). 

16) Attãnurakkhi bhave та айаућі — Hãy 
là người chú ý bảo vệ mình đừng cho ngã 
lòng, phiên muộn nóng nảy. 

17) Айапат пайуайеууа — Người không 
nên quên mình. 


18) Апааа!һат paratthena 
Ваһипарі па Барауе 
Attadatthabinnaya 
Sadafthapasufo siya. 
Không nên phá hoại lợi ích của mình 
vì lợi ích kẻ khác, dầu là nhiều. Biết 
lợi ích của mình rồi, nên tận tụy tim tòi 
lợi ích của mình. 
19) Aitanance piyam /аййа 
Ха пат рарепа samyuje. 
Nếu biết mình là nơi thương yêu của 
mình thì không nên làm việc dữ. 
20) Айапайсе tatha kariya 
Уайһаййа manusasati 
Sudamo vata dametha 
Atta hi kira duddamo. 
Dạy kẻ khác thế nào, thì phải tự mình 
thực hành như vậy. Đã tự rèn luyện 
chân chánh rồi mới huấn luyện kẻ 
khác, vì được nghe rằng: tự hóa là khó. 
21) Айапатеуа раіћапат 
Patirape піуезеууа 
Айһаййат nusaseyya 
Na kilisseyya pandito 
Bậc minh triết trú trong đức hạnh thích 
hợp trước, rồi tiếp tục giáo hóa kẻ khác 
sau, thì không bị ô nhiễm. 


П. Appamãdavagga” - Phần Không 
So Y 

22) Appamado anatam padam — Không 
sơ ý là đạo bât diệt. 

23) Appamadafñca medhavi dhanam 
setthamva rakkhati — Bâc minh triêt 
hãng bảo tôn pháp không sơ ý như của 
quý nhât. 

24) Appamadam pasamsanti — Bậc minh 
triệt hăng ca tụng pháp không sơ ý. 
25) Appamado pamodanti — Bậc mình 
triết hằng hoan hỷ pháp không sơ ý. 


26) Appamatto ubho айһе adhigganhati 
рапайо — Bậc minh triệt không sơ ý 
băng được cả hai lợi ích. 


2 Appamãdo: арратајјапат > appamado. 
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27) Appamadarata hotha — Các người 
hãy lây làm vui thích trong pháp 
không sơ ý. 

28) Арратайо pamaftesu 

SutIesu bahujagaro 
Abalassamwva sighasso 
Нйуй ya і sunedhaso. 
Bậc minh triết không sơ ý trong khi kẻ 
khác sơ ý, thức trong lúc kẻ khác ngủ, 
hăng bỏ kẻ ngu như ngựa lẹ chân chạy 
bỏ ngựa yêu vậy. 

29) Utthanavato safimafo 

Sucikamassa пізаттакагіпо 
Saffiatassa ca айаттайтуіпо 
Appamaftassa yasobhivaddhaii. 
Tước vi hăng tăng gia đến người kiên 
cô, có trí nhớ, có công việc gọn gàng, 
quan sát rôi mới hành động, đã ức chê 
rôi thì được ở an theo pháp và không 
SƠ у. 

30) Ma ратадатапиуийјеіћа 
Mã kamarasanthavam 
Арратайо М пауапіо 
Раррой рағатат sukham 
Đừng sơ ý, đừng thân thiết уі thế lực 
ưa thích trong tình dục; bởi người 
không sơ ý hay quán tưởng, thì hãng 
đên nơi cực lạc. 

III. Kammavagga — Phần Nghiệp 

31) Каттат sätte vibbajati 
Yadidam hinappantttaya. 

Nghiệp hằng phân hạng chúng sanh, 
thâp hèn, cao sang. 


32) Рассћа tappati диккајат — Nghiệp 
ác hằng thiêu hủy về sau. 


33) Na tam kammam Каїат sadhu уат 
katvã апшаррай — Tạo nghiệp nào rồi 
tâm nóng nảy về sau, nghiệp đó là có 
hại. 

34) Тайса Каттат katam sadhu уат 
Каіуа йапшаррай — Tạo nghiệp nào 
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rồi tâm không nóng nảy về sau, nghiệp 
đó là có lợi. 

35) Sukarani asadhuni айапо ahitani ca 
— Công việc không sinh lợi và vô ích 
đến mình là việc 46 làm. 

36) Yam уе hi tañca sadhufca tam ve 
paramadukkarain — Việc nào hữu ích 
và có lợi, việc ấy rất khó làm được. 


37) Kalyanakarr kalyanam ca раракат- 
Làm lành được lành, làm dữ gặp dữ. 
38) Kammuna уайай loko — Chúng sanh 

hằng cư xử theo nghiệp. 

39) Мізатта Кағапат seyyo — Kẻ nào 
cân nhắc trước rồi mới làm là hoàn 
toàn hơn. 

40) Katassa nathi patikaram — Việc đã 
làm, sửa chữa không được. 

41) РайКассеуа тат Кауіға уат /аййа 
һйатайапо — Biết việc nào hữu ích 
đến mình thì nên làm gấp việc ấy 
trước. 

42) Kayirã се kayirãthenam — Nếu phải 
làm thì nên làm việc йу (tận tụy). 

43) Kareyya уйкуат anukampakanam — 
Phải làm theo lời của bậc thương 
mình. 

44) Kiccanukubbassa Кегеууа Кіссат - 
Phải làm bốn phận với người giúp 
mình. 

45) Yo pubbe katakalyano 
Katatt nāvabujjhati 
Attha tassa palujjanti 
Ye honti abhipatthita 
Kẻ nào được người khác thi ân làm lợi 
ích cho khi trước, mà không nhớ (ơn 
của họ) thì lợi ích mà kẻ đó ao ước 
hăng hư hỏng. 

46) Ѕиклакатапі bhutani 
Yo dandena vihimsati 
Attano зикһатевапо 
Pecca so na labhate sukham. 


3 Kilesa: kilisanti tehiti> kilesa 
Tham: tham tiên của, ăn uông. 


Người nào tìm an уш cho mình, nhưng 
dùng quyên thê һат hại chúng sinh 
(сап sự mát mẻ), người đó từ trân rôi 
không được уш. 

IV. Kilesavagga3— Phần Cấu Оё 

47) Sankapparago purisassa Като — 
Lòng dục vọng vì suy tưởng là điêu 
үш thích của người. 

48) Катсһі lokamhi па hafthi titti — Su 
thỏa mãn băng dục vọng không có 
trong đời. 

49) Майһі ката рағат dukham = Nỗi 
khô hơn lòng dục vọng hăng chăng có. 

50) Іссһа lokasmi dujjaha — Từ bỏ được 
sự ước vọng là khó trong đời. 

51) Іссһа пағат parikassafi — Su nguyện 
vọng hăng dân người đi. 

52) Natthi ragasamo aggi — Chàng có lửa 
nào băng nhục dục. 

53) Lobho dhammanam рагірапіћо — Su 
хап tham là nguy hiém của các Pháp. 

54) Atilobho hi рараКо — Su xan tham 
thái quá là xâu xa thật. 

55) Natthi mohasamam jalam — Chàng có 
lưới nào băng si mê. 

56) ВЛіууо са Кате abhipatthayanti — 
Người thọ dụng thú vui càng ưa thích 
thú уш bội phân. 

57) Опа va һшуйпа jahamti deham - 
Người thọ dụng khoái lạc là Ке hao mòn 
tiều ш rồi từ bỏ thân thé (chó). 


Yesu mucchita bala 

Те digharattam niraye 

Samappita haññante dukkhita. 

Những dục lạc đều là chua cay như 
nọc độc, hằng ám ảnh kẻ si mê, họ phải 
chịu khổ trong địa ngục và chịu khó 
lâu dài. 


60) Кила laddha Тара singt 
Unnala сазатаһйа 
Ка te dhamme 
sammasambudhadestte. 


viruhanti 


Người lừa phỉnh, ngạo mạn, nói lời 
nhảm nhí, khoe khoang, tự cao, không 
kiên cố, hằng không tiến triển trong 
pháp mà Đắng Chánh Đăng Chánh 
Giác đã thuyết rồi. 

61) Kodhassa уізватй!а sa 
Madhuragsgassa раѕатѕапіі 
Уааһат ariya pasamsanti 
Tauhi сһеіуа па socati. 
Bà la môn; Bậc thánh nhân hằng ca 
tụng người diệt được gốc độc của hận, 
nên có quả ngon ngọt, vì người đã diệt 
hận rồi không phiền muộn nữa. 

62) Niddam па bahulikareyya 
Јава riyam Бћајеууа atapt 
Tandim тауат khiddam 
Methunam vibbaqjahe savibhusam. 
Người có sự tỉnh tấn không nên ngủ 
nhiều, nên thân cận pháp đánh thức, 
phải từ bỏ sự lười biếng, nóng nảy, xảo 
trá, cười nhạo, đùa giỡn và nhục dục 
lẫn cả vật trang sức. 

63) ParavaJjanuphssissa 
Niccam ијјһапаѕаћӣіпо 
Авуа tassa vaddhamri 
Аға so ãsavakkhaya. 
Lậu hoặc? hằng tiến triển đến người 
chỉ thấy tội kẻ khác, hay nhìn chăm 
chăm lỗi người, họ là kẻ xa pháp diệt 
lậu hoặc. 

64) Ya kacima duggati yo 
Автіп loke рағатһі са 
Avijamulaka sabba 
Іссћа lobhasamussayä. 
Khu vực khổ trong cõi này và cõi sau, 
có vô minh là gốc, có ganh ty và xan 
tham là xương sườn. 

65) Yena sallena otinno 
Disa sabba vidhavati sabha уіаһауай 


+1 âu hoặc (asva): phiền não khiến chúng sanh say mê 
lâm lạc trong nẻo luân hôi. 


Tameva sallam abbuyha 
Ха аһауай na sidati 
Người bị tên hàng chới với vẫn vo 
trong khăp hướng khi được nhô tên ra 
rôi thì không quay cuông và chìm sâu 
nữa. 

V. KodhavaggaŠ - Phần Phẫn Nó 

66) Na hi sadhu kodho — Khí giận không 
tôt đâu. 

67) Kodho ѕайһатаіат Іоке — Khí giận 
là võ khí do bân trong đời. 

68) Anatthajanano kodho — Sự tức giận 
sanh ra môi hại. 

69) Койло cittappakopano — Khí giận 
làm cho tâm hôn loạn. 

70) Andhatamam tatha hoti. 

Yam kodho sahate пағат. 
Khí giận đàn áp người lúc nào, thì sự 
tôi tám hăng có trong lúc ду. 

71) Арро һиіуа bahu hoti 
Уаайһаге so akhantijo. 

Sự tức giận ít thành nhiều, nảy mâm уі 
không kiên nhân. 

72) Kodho dumumedhago caro — Sự tức 
giận là cảnh giới của kẻ có trí óc hèn 
hạ. 

73) Natthi dosasamo gali — Tội ác không 
băng sân câu.” 

74) Doso kodhasamutthano — Sân cầu có 
tức giận là nhân. 

75) Kodham ghatva sukham seti — DIệt 
được khí giận thì ngủ được an уш. 

76) Kodham ghatva па socati - Diệt 
được khí giận thì không phiên muộn. 

77) Kodhabhibhuo kusalam /оһай — 
Người bị khí giận đàn áp, hăng bỏ 
thiện pháp. 

78) Kodhano dubbanno hoti – Người һау 
giận hăng có màu da xâu xí. 

79) Dukkham sayati kodhano — Người 
hay giận hăng chịu khô. 


5 Kodha: kujjhanam >kodho. 
6 Doso: dussamam >doso: Giận rôi làm hại kẻ khác. 
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80) Кайтійа suhajä са parivajjenii 
Коаһапат — Thân quyên, bè bạn hăng 
lánh người hay giận. 

81) Kuddho аһаттат па passati — 
Người giận hàng không (һау pháp. 
82) Yam Киааһо ирағоаһей ѕикағат 
уіуа dukkaram — Người giận phá vật 

gì dù vật ау khó làm cũng như 46. 

83) Pacha so vigate kodhe 
Aggidadhova tappati. 

Sau khi hết giận, họ hằng phiền muộn. 

84) Hanti kuddho samataram — Người 
giận có thê giêt mẹ cha được, là người 
mât cả danh giá. 

85) Kodham damena ucchinde — Phải cắt 
khí giận băng sự ức chê tâm. 

86) Na kodhassa vasam gami — Đừng ở 
dưới quyên của sự giận. 

VỊ. Khantivagøa — Phần Nhẫn 

87) Khanti рағатат hoti tttikha — Nhẫn 
nại là pháp thiêu hủy hay nhât. 

88) Khanti заһазауағапа - Nhẫn nại 
ngăn được sự dữ tợn. 

89) Khanti hitasukhavaha — Nhàn nai 
dem дёп lợi ích an уш. 

90) Khanti tapo tapassino — Nhàn nai là 
pháp thiêu hủy của các bậc có tinh tân. 

91) Khanti balam уа уайпат — Nhẫn 
nhục là sức mạnh của bậc tu khô hạnh. 

92) Khantibala samanabrahmana — Sa- 
môn, Bà la môn có sự nhân nại là sức 
mạnh. 

93) Мапаро hoti khantiko — Người có 
nhân nại hăng là nơi hài lòng (của kẻ 
khác). 

94) Айапорі paresañca 

Atthavaho va khanfiko 
Saggamokkhagaman maggam 
Arulho ho i khantiko. 
Người có sự nhàn nại hằng đem sự lợi 
ích đên mình và kẻ khác, người có sự 
nhân nại là bậc tạo đường đi đên cõi 
trời và Niêt-bàn. 


95) Кеуа/апатрі papanam 
Khanti mulam nikantafi 
Garahakalahadinam 
Mulam khanti khantiko. 

Nhẫn nai hằng bứng gốc tất cả tội lỗi, 
người có nhàn nại gọi là hủy diệt gốc, 
nhất là lỗi khiển trách và tranh biện. 

96) Khantiko тейауа labhT 

Yassasr sukhasilava 
Ріуо devamanussanam 
Manapo hoti khantiko. 
Người có sự nhẫn nại và lòng bác ái 
hằng là bậc có lợi, có tước vị và an vui 
mãi mãi, người có sự nhàn nại là nơi 
thương yêu của Chư Thiên và nhân 
loại. 

97) Satthuno vacanovadam 

Karotiyeva khantiko 
Рағатауа са pujaya 
пат püjeti Кһап Ко. 
Người có sự nhẫn nại gọi là hành theo 
giáo huấn của Đắng Giáo Chủ, người 
có sự nhàn nại gọi là cúng dường Đức 
Toàn Thắng (Phật) bằng cách cúng 
dường cao thượng. 

98) Silasamadhigunanam 
Khanti рааһапакағапат 
Sabbepi kusala dhamma 
Khantiyayeva vaddhanti te. 

Nhẫn nại là chủ yếu, là nguyên nhân 
của các đức, tức là Giới và Định. Tất 
cả thiện pháp hằng tiến triển bằng 
nhãn nại mà thôi. 

ҮП. Cittavagga - Phần Tâm 

99) Citte sankilitthe duggati patijankha — 
Khi tâm không tinh khiết thì khó cánh 
là nơi tin tưởng. 

100) Citte asankilitthe sugati patikankha 
— Khi tâm tinh khiết thì nhàn cảnh là 
noi mong môi. 

101) Cittena niyati loko — Đời hằng bị 
tâm dẫn đi. 

102) Cifassa damatho sādhu — Sự ức ché 
tâm là chân chánh. 


103) Сипат sukhãvaham — Tâm được 
phòng vệ rồi đem vui đến. 

104) Vihaññati сШауазапиуай – Người 
hành động theo quyền lực của tâm thì 
phải khô. 

105) Сйтат айапо ијикататѕи — Người 
sáng trí khiến tâm mình tín ngưỡng 
chân chánh. 

106) Telabattan yatha barihareyyq evam 
Saciftamanurakkhe — Phải bảo vệ tâm 
mình như người giữ bát dầu đây. 

107) Sacitamanurakkhatha — Hãy chú у 
gìn giữ tâm mình. 

108) Сіпат rakkhatha medhavi — Bậc trí 
tuệ nên gìn gið cái tâm. 

109) Yato ca раракат tato tato mano 
nivãraye - Tôi sanh từ đối tượng nào, 
phải phòng ngừa tâm khỏi đối tượng 
đó. 

110) Anavafthitacittassa 
Saddhammam avijanato 
Pariplavapasadassa 
Panna na paripurati 
Khi tâm không trú vững, không hiểu 
chánh pháp và có sự tín ngưỡng không 
chân chánh thì trí tuệ không hoàn hão. 

111) Anapanassati yassa 
Арагіриппа аБһауйа 
Сіпатрі hoti iñjitam. 

Тас quan mà nguoi nào khóng теп 
luyện cho hoàn hảo, cả thân lẫn tâm 
người ấy hằng rung động. 

112) Anapanassati yassa 
Рагіриппа abhavita 
Кауері hoti апій/йо hoti 
Сіпатрі hoti апійјйат. 

Tức quan mà người nào đã rèn luyện 
hoàn hảo rồi, cả thân lẫn tâm của 
người ау hằng không lay chuyền. 

113) Diso dasam уапіат kariya 

ет va рапа уегіпат 
Міссћарапіћйат cittam 
Раріуо пат tato kare. 
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Kẻ cướp cùng kẻ cướp, hoặc người thù 
với người thù hằng phá hại lẫn nhau, 
tâm mà người điều khiển sai thì làm 
cho họ đê һёп hơn nữa, 
114) Durañgamam ekacaram 
Asarram сиһавауат 
Ye cittam saññamessanti 
Mokkhanti marabandhana 
Người ức chế tâm hay trải đi một 
mình, vô hình có động (1), tức là thân 
thể, nơi cư trú người đó sẽ thoát ly sự 
trói buộc của Ma Vương. 
115) Phandanam capalam сат 
Durakkhan dunnivarayam 
{Лит karoti medhavr 
Usukarova tejanam. 
Cái tâm hay rung chuyên bát thường, 
khó phòng ngừa ngăn сат, bậc trí tuệ 
khiến nó trở lên chân chánh được, như 
thợ bắn cung uốn tên cho ngay vậy. 
116) Үаіла осағат аиссһаппат 
Үийлї samativijjhati 
Evam аБһауйат сіпат 
Каоо samativijjhati 
Mưa hằng rỉ chảy vào nhà không được 
lợp kín thế nào. Tình dục hằng rịn 
thấm vào tâm không rèn luyện được 
như vậy. 
117) Yo ca saddaparittasr 
Vane vatamigo yatha 
Гаһисіпопі tam аһи 
Мазза sampajjate vatam. 
Kẻ nào hay kinh sợ tiếng như loài hưu 
trong rừng gọi là kẻ nhẹ dạ, thì nghĩa 
vụ của kẻ đó hằng không thành tựu. 
118) Yarjova thale khitto 
Okamokatanbhafo 
Pariphandatidam сіпат 
Maradheyyan pahatave. 
Tâm bị đem ra khỏi chỗ ở là ngũ dục 
cho thoát khỏi khu vực của ma vương, 
thì hằng vẫy vùng như cá bị bắt lên 
khỏi nước liệng trên khô vậy. 
119) Saññaya vipariyesa 
Сіпапге paridayhafi 


10| Phật ngôn 


Мітшат рагіуајјећі 
Subham rãgupasanhitam. 
Tâm của người hằng khích động vì 
phân biện sai lâm, ngươi hãy chừa bỏ 
đôi tượng xinh đẹp khiêu gợi lửa lòng 
di. 
120) Selo yatha ekaghano 
Vatena па заттай 
Evam піпаа раѕатѕаѕи 
Na saminjanti рапайа. 
Tảng đá đặc không lay động vì gió, thế 
nào; bậc minh triệt hăng không rung 
chuyên với lời khiên trách hay ca tụng 
như vậy. 
VIII. Jayavagga — Phần Thắng 
121) Jayam veram разауай — Người 
thắng hằng gây oan trái. 
122) Sabbadanaim dhammadanam jinati 
— Thí pháp thăng tât cả sự thí. 
123) Sabbarasam dhammaraso jinati — 
VỊ của pháp thăng tât cả các уі. 

124) Sabbaratim аһаттағай jinati_ Ua 
thích pháp thăng tât cả sự ưa thích. 
125) Tanhakkhayo sabbadakkham јіпайі 

— Diệt tận ái dục thăng tât cả các thứ 
khô. 
126) Na tam jitam sadhu јйат 
Yam )йат avajiyyati 
Su thắng mà bại trở lại là không tót. 
127) Тат khi jitam 
Sadhu /йат 
Yam jitam пауајіууай. 
Sự thắng mà không bại trở lại là tốt. 
128) Akkodhena jine kodham — Nên 
thăng người giận băng sự không giận. 
129) Asadhum sadhuna jine — Nên thắng 
người xấu bằng sự tốt. 
130) Jine Кайагіуат айпепа — Nên thắng 
người keo kiệt băng sự biêu cho. 
131) Saccenälikavädinam — Nên thắng 
kẻ nói dối băng lời nói thật. 
ІХ. Danavagza - Phần Thí 
132) Natthi сіпе разаппатһі 


Appaka nama dakkhina. 
Khi tâm trong sáng rồi bố thí cho 
người giới đức thì không gọi là ít. 

133) Dadam mittāni ganthati — Người 
cho hăng kêt bạn được. 

134) Иісеууа апат sugatfappasaftharn — 
Рос Phật tán dương sự chọn người nên 
cho. 

135) Sukhassa аа а medhavar 
Sukham so adhigacchati. 

Bậc trí tuệ cho vui hằng được уш. 

136) Мапараайуг labhati тапарат — 
Người cho vật vừa lòng hăng được vật 
vừa lòng. 

137) Sefthandado зейһатирепй thanam — 
Người cho vật quý trọng hăng đên nơi 
quý trọng. 

138) 4ggassa data labhafe рипавват — 
Người cho vật vô giá hăng được vật vô 
giá. 

139) Dadato рипат pavaddhari — Phước 
của người cho hăng được tăng g1a. 

140) Dadeyya puriso айпат — Người nên 
bô thí. 

141) Aggasmim айпат dadatam 

Aggam puññam pavaddhafi 
Aggam ayu са vanno ca 
Yaso kitti sukham balam. 
Phuóc quý nhất hằng được tăng gia 
đên thí chủ cho vật quý nhât, tuôi thọ, 
sắc đẹp, tước vị, danh vọng, an уш và 
sức mạnh quý nhât cũng đêu được gia 
tăng. 

142) Niharetheva айпепа 

Піппат hoti sunibbhatam 
Піппат sukhaphalam hoti 
Nadinnam hoti tam tatha. 
Nên đem của ra bó thí, vật bố thí hằng 
là vật đem ra chân chánh, của đã cho 
hãng có quả vui, phâm vật chưa cho 
không có kêt quả. 

143) Pubbe danadikam айуа 
Тайт Іарлай sukham 
Muleva sinjitam hoti 


Agge са phaladayakam. 

Người đã bồ thí trong ngày trước hằng 
được vui trong hiện tại, như cây gặp 
nước từ nơi gốc cho quả đến ngọn. 


144) So ca sabbadado hoti 
Yo dadati upassayam 
Amatando ca so hoti 
Amatando ca so hoti 
Yo dhammamanusasati. 

Người cho chỗ nghĩ gọi là cho tất cả 
mọi vật dụng, người nào dạy pháp mãi 
mãi gọi là cho sự bât diệt. 

X. Dukkhavagøa — Phần Khổ 

145) Nathi khandhasama dukkha — 
Chăng có khô nào băng ngũ uân. 

146) Ѕапклага рағата dukkha — Pháp 
hành là khô nhât. 

147) Dukham anatho viharafi — Người 
không nơi dung thân thì sự sinh tôn là 
khô. 

148) Dukham seti parajito — Kẻ bại hằng 
chịu khô. 

149) Акійсапат nānupatanti dukkha — 
Khổ hàng khóng хау đến cho người 
hết quyến luyến. 

ХІ. Dhammavagøa — Phần Phán 

150) Manopubbangama аһатта — Các 
pháp đêu có tâm hướng dân. 

151) Dhammo hisinam dhajo — Pháp là 
quả nhiên là tiêu biểu của bậc hiền 
nhân. 

152) Dhammo ѕісіппо sukkhamavahafi — 
Pháp mà người thực hành chân chính 
rồi đem sự an vui đến. 

153) Sabbesam sahito hoti 
Sadhamme supatitthito. 

Người đã tin vững trong chánh pháp là 
bực ủng hộ đại chúng. 

154) DhammapHi sukham seti — Người 
hoan һу với pháp hăng ngủ được уш. 

155) Оһаттасйтт sukham seti — Người 
thực hành pháp hăng ngủ được уш. 
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156) Dhammo have rakkhati 
dhammacarin — Pháp quả nhiên hộ 
người hành pháp. 

157) Na duggatim gacchati аһаттасдгі 
— Người hành pháp không đi đên khô 
cảnh. 

158) Dhamme thitam na vijahati kitti — 
Thanh danh hăng không lia người trú 
trong pháp. 

159) Dhamme tha уе па karomi 
рараКат — Người trú trong pháp hăng 
không làm tội. 

160) Sabbe dhamma nalam abhinivesaya 
— Không nên cô châp đặc tính của 
pháp. 

161) Yomiso vicine аһаттат — Phải 
chọn pháp một cách thận trọng. 

162) Dhammam care ѕисагйат — Phải 
hành pháp cho chơn chánh. 


163) Sadhammo garukatabbo — Phải thận 
trọng đối với chánh pháp. 

164) Dhammam раїііраппаѕѕа 
Yo аһаттапивауай 
Tassa се уасапат kariya 
Na so gaccheyya duggatim. 
Người nào dạy pháp cho kẻ bất chánh, 
nếu họ tuân theo, họ sẽ không đến 
cảnh khó. 

165) Uparambhacitto dammedho 


Sunati јіпаѕаѕапат 
Ағака hoti saddhammä 


Nabhaso pathavi yatha. 
Người thấp hèn có tâm ương nganh, 
dâu nghe thánh huân của Đức Phật mà 
cũng xa xăm chánh pháp, thì ví như 
địa câu xa tít mặt trời vậy. 

166) Nikkuha пара атта 
Athaddha susamahita 
Те ve dhamme viruhanti 
Sammasambuddhadesilte. 
Người không dối trá, không nói lời 
nhảm nhí, có trí tuệ, không kiêu căng, 
có tâm kiên cô, hăng tiên triên trong 
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pháp mà Đắng Chánh Đăng Chánh 
Giác đã giảng giải rồi. 

167) Yassa sabrabmacarisu 
Сағауо nūpalabbhati 
Ағака hoti saddhamma 
Nabham pathaviya уаіа. 
Người không tôn kính bậc phạm hạnh, 
họ hàng xa khỏi chánh pháp như mặt 
trời với địa cầu vậy. 

168) Yo іссһе dibbabhogañca 
Dibbamayum yasam sukham 
Papa parivajjetva 
Tividham dhammamacare. 
Người nào mong được của cái, tuổi thọ, 
tước у1, an уш, cõi trời, người đó nên 
tránh các tội lỗi, rồi phải thực hành ba 
pháp đức hạnh (sucarita). 

169) Yo са арратрі sutvana 
Dhammam Кауепа равай 
Sa уе dhammadharo hoti 
Yo dhamma nappamajjati. 
Nguòi nào dù nghe pháp ít, nhung 
thấy pháp thân và không sơ ý trong 
pháp, người đó được gọi là người hộ 
pháp. 

170) Yomiso vicine Айаттат 
Pannayattham vipassatim 
Рајјоіаѕѕеуа nibbanam 
Vimokho hoti се taso. 
Phải пеп chọn pháp bằng cách khôn 
ngoan và thấy rõ nội dung của pháp 
băng trí tuệ, thì hằng có sự giải thoát của 
tâm như tắt ngọn đèn chóa mắt vậy. 
ХП. Pakkinnakavaga — Phần Тар 


171) Atthanngiko ca magganam khemam 
amagđminam — Trong tất cả đạo, đạo 
có 8 chỉ là đạo an toàn đưa đến bắt diệt 
pháp. 

172) Visudhi sabbaRlesehi hoti dukkhehi 
nibbuíi — Sự trong sạch, khỏi điều до 
bần, là sự dập tắt tất cả khổ. 


173) Yakifci 
sabbantam 


samudadammam 
nirodhadhammam - 


7 Thân, khẩu, ý trong sạch. 


Những pháp nào sanh ra tự nhiên, các 
pháp ây hâu hêt diệt tự nhiên. 

174) Yathäpaccayam pavadamii — Vật gì 
mà duyên cớ tạo thành, hăng hành 
động theo duyên cớ. 

175) Ẩrogyaparmä labha — Không bịnh 
là điêu lợi nhât. 

176) ЗапКһаға ѕаѕѕаіа пайһі — Các pháp 
hành không vĩnh viên. 

177) Апісса уайа sankhãrã - Ôi! Các 
hành pháp đêu vô thường. 

178) DulHabham dassanam hoti 
sambuddhanam abhinhaso — Khó thày 
Đức Phật được thường thường. 

179) Mattaññuta sada sadhu — Sự biết 
tiêt độ khiên lợi ích thành tựu mãi mãi. 

180) Нігіопарріуаййеуа 
Lokam paleti sadhukam. 

Sự hồ Шеп và ghê sợ (tội) hằng độ đời 
có đức hạnh. 

181) Lokopatthambhika тейа — Bác ái là 
pháp ủng hộ đời. 

182) Ағай lokansasika — Ganh ty là 
nguyên nhân làm cho đời diệt vong. 
183) Mahapurisabhavassa lakkhaņam 
karunuäsaho — Khí chất bất khả kháng 
đối với lòng trắc ân là đặc tính của bậc 

đại nhân. 

184) Кітіпат sadhurupanam 
kataññukatavedita — Sự tri ân là dầu 
hiệu của người lương thiện. 

185) баббайсе pathavim даўа 
пакагаййитабПһіғдаһауе — Dâu thí 
toàn quả địa câu cũng không làm cho 
kẻ bât nghĩa yêu chuộng được. 

186) Hananti bhoga dummedham — Tài 
sản thường hại người đân độn. 

187) Sakkaro kapurisam hanti— Danh dự 
thường hại kẻ đê hèn. 

188) Кіссһо тапивзара аБйо — Được 
làm người là việc khó. 


189) Кіссһат ѕаааһаттаѕѕауапат — 
Được nghe pháp của bậc tịnh giả là 
việc khó. 

190) Кіссло buddhanamuppado — Sự ra 
đời của bậc Giác Ngộ là việc khó. 

191) Anujthanamala ghara — Nhà không 
vững сһас là до bân. 

192) Malam уаппазза kosajjam — Sự lười 
biêng là dơ bân của màu da. 

193) Malitthiya аиссағйат - Hành уі 
хао xa bi ó nhiêm bởi phụ nữ. 

194) Suddhi asuddhi paccatam — Sự tinh 
khiết và không tinh khiêt thuộc vê cá 
nhân. 

195) Уаййо anñam visodhaye — Người 
này không thê cho kẻ kia sự trong 
sạch. 

196) Sudassam уајјатаййеѕат 
Айапо pana duddasam. 

Việc quấy của người thì dễ thấy, của 
mình thì khó thây. 

197) Natthi loke raho nãma 
РараКаттат pakubbafo 
Nơi kín của người tạo ác nghiệp không 
có trong đời. 

198) Айрат йуай тассапат 
Матагойат najirati. 

Sắc thân của chúng sanh tiêu diệt, 
nhưng danh không mát (Sắc thì tàn 
danh bất hoại). 

199) Туіпат bhavo аигајапо — Đặc tính 
của phụ nữ khó biệt được. 

200) Mantīsu akutuhalam — Trong khi 
thảo luận không cân người nói lời 
nhảm nhí. 

201) Atthe Jate ca раппайат- Trong kh 
biến сб, phải cần đến bậc minh triết. 
202) Apadasu thamo veditabbo — Biết 

được tâm lực trong lúc có nguy hiêm. 

203) Yaso laddha па majeyya — Được 
tước уі rôi không nên say mê. 


Š Tài, sắc, lợi, danh. 
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204) Cagamanubruheyya — Phải tăng gia 
từ bỏ (nêt xâu). 

205) Santimeva sikkeyya — Phải chú ý 
đên sự yên lặng hoàn toàn. 

206) Lokamisam pajahe santipekkho — 
Người chú ý đên sự yên lặng phải từ 
vật quyên rũ trong đời. 

207) Тат ganheyya yadapannakam — 
Điêu nào không sai quây nên năm lây 
điêu ây. 

208) Sammukha yadisam сіппат 
parammukhapi tãdisam — Trước mặt 
hành động ra sao, sau lưng hành động 
như thê. 

209) Sandatha viharatha та athana — Сас 
người hãy có nơi dung thân, đừng ở vô 
căn cứ. 

210) Naññam піззауа йуеууа — Không 
nên у lại vào kẻ khác. 

211) Айшат nanvagameyya — Đừng nghĩ 
đến việc đã qua ròi. 


212) Nappa{ikankhe апасайат — Không 
nên ao ước việc chưa đến. 
213) Akkhocchi тат avadhi тат 
Ajini тат dhasi те 
Ye ca tam ирапаућһапіі 
Veram tesam па заттай. 
Người nào kết án rằng: họ chửi ta, họ 
giết ta, họ thắng ta, họ đoạt của cải ta, 
như thế oan trái của người đó hằng 
không dứt. 
214) Indriyani manussanamụ 
Нйауа аһйауа ca 
Arakkhitani аһйауа са 
Rakkhitani һйауа ca. 
Các căn của người tồn tại 46 rồi sẽ hữu 
ích hay là vô ích, nghĩa là không biết 
bảo vệ là vô ích, biết bảo vệ là hữu ích. 
215) Tasma һі рапайо poso 
Sampassam апһатайапо 
Lobhassa па vasam gacche 
Напеууа disakam manam. 
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Khi nhận thấy lợi ích mình, bậc minh 
triết không theo quyền lực của xan 
tham, phải trừ diệt lòng tham lam. 
216) Paradukkhipadhanena 
Yo айапо sukhamicophati 
Verasamsagsasarnsaftho 
Vera so па parimuccati. 
Người nào cần sự vui cho mình bằng 
cách gây khổ cho kẻ khác, người đó 
phải bận rộn vì sự thù hiềm hằng 
không khỏi oan trái. 
217) Blam cando, balam suriyo 
Balam samanabrahmana 
Balam vela samuddassa 
Balatibalamitthiyo. 
Mặt trăng, mặt trời, Sa-môn, Bà la 
môn và bờ biển đều có sức mạnh khác 
nhau, nhưng sức mạnh phụ nữ càng 
bội phần. 
218) Ваһипат vata айһауа 
Uppajjanti tathagata 
Ttthtinam purisanañca 
Ye te sasanakaraka. 
Đức Như Lai ra đời đem lợi ích đến 
Đại chúng, nghĩa là người nữ, người 
nam đều nên thực hành giáo huấn của 
Ngài. 
219) Ye уиааһатарассауапй 
Мага dhammassa kovida 
Ditthe dhamme са pasamsa 
Samparayo са зисей. 
Người nào sáng trí trong pháp, thành 
tâm tôn trọng bậc hiền nhân, các người 
đó hằng được tiến triển trong hiện tại 
và sẽ thọ sanh lên cõi Trời. 
220) Кира sadda gandha rasa 
Phassa dhamma ca kevela 
Etam Іокатіѕат ghoram 
Ettha loko уітисһі0. 


Sắc, tiếng, mùi, vi, đụng chạm và pháp 
giới chỉ là miếng môi khủng khiếp 
đáng sợ, chúng sanh hằng say mê 
trong những đối tượng đó. 

221) Videsevâsam vasafo 
Jatfavedasamenapi 


Khamitabbam ѕараййепа 

Арі dasassa tajjitam. 

Dầu có trí tuệ rực rỡ tương đương lửa, 
khi trú ngụ ngoại quôc cũng nên kiên 
nhân với lời đe dọa dù là của tôi tớ. 
ХШ. Pannavagga — Phần Trí Tuệ 

222) Майһі райййзата abha — Chẳng có 
ánh sáng nào băng trí tuệ. 

223) Раййа lokasmi рајјоіо — Trí tuệ là 
ánh sáng trong đời. 

224) Yoga ve /ауай bhüri — Trí tuệ hằng 
phát sanh trong môi liên quan. 

225) Ayoga bhurisankhayo — Trí tuệ hết 
phát sanh là không còn môi tương 
quan. 

226) Sukko paññapafilabho — Sự được trí 
tuệ sanh ra an lạc. 

227) Panna пағапат ratanam — Trí tuệ 
là quý báu của người. 

228) Pañna va dhanena seyyo — Trí tuệ 
quý báu hơn tải sản. 

229) Майһі /һапат араћћаѕѕа — Sự tập 
trung (tư tưởng) không có đên cho 
người vô trí tuệ. 

230) Раййа naHhi ajhayato — Trí tuệ 
không có đến cho người không tập 
trung (tư tưởng). 

231) Раййа cenam pasasaii — Trí tuệ 
hăng ủng hộ, điêu chỉnh người. 

232) Раййауа magsam ataso na vidafi — 
Kẻ lười biêng không gặp đạo trí tuệ. 
233) Sussunam labhafe раййат — Lắng 

tai chân chánh hăng được trí tuệ. 

234) Paññayattham vipassafi — Người có 
trực giác băng trí tuệ. 

235) Pannaya parisujjhati — Ñgười hằng 
trong sạch băng trí tuệ. 

236) Раййа hi settha kusata vadanti — 
Người sáng trí nói răng: “Tri tuệ là quý 
nhât”. 

237) Pannajivjrvitamahu вейһат = Вас 
trí tuệ nói răng: “Người sông băng trí 
tuệ là xuât chúng”. 


238) Eko уа ѕеууо puriso зарраййо yo 
bhasitassa vijanati attham — Người có 
trí tuệ chỉ hiểu biết yếu điểm Phật 
ngôn một mình cũng là cao quý hơn. 

239) Ваһипат vata айћауа. 
барраййо gharamavasam. 

Người có trí tuệ trị gia có ích lợi đến 
phần đông. 

240) Sakacchaya раййа veditabba — Trí 
tuệ được biết bằng cuộc đàm thoại. 

241) Tathattanam niveseyya 
Yatha bhuri pavaddhati. 

Trí tuệ tăng gia bằng cách nào, phải 
chỉnh đốn bằng cách ấy. 

242) Paññam парратајјеууа — Không 
nên buông lung trí tuệ. 

243) Jivatevapi sappañño 
Арі vittaparikkhaya 
Раййауа ca alabhena 
Vittavāpi na йуай. 

Đến hết của cải, bậc trí tuệ vẫn an vui, 
nhưng thiếu trí tuệ dù có tài sản cũng 
không ở an được. 

244) Раййа hi settha kusala vadanfi 

Nakkhattarajariva tarakanam 
Silam siri capi ѕаіайса dhammo 
Anvayi ka paññavato bhavanti. 
Người sáng trí nói rằng: “Trí tuệ cao 
quý như mặt nguyệt, cao quý hơn cả 
tinh tú, cho đến giới, thanh danh và 
pháp của bậc trí tuệ cũng hăng đi theo 
hàng có trí tuệ”. 

245) Mattasukha рагіссаса 
Passe се уіриат sukkham 
Са/е mattasukham dhīro 
Sampassam vipulam sukham. 

Nếu thấy hạnh phúc lớn do sự thừa 
nhận phần vui nhỏ, bậc trí tuệ nhận 
thấy vui lớn cũng từ bỏ vui nhỏ. 

246) Yasam ladhana dummedho 
Anattham carati attano 
Attano ca paresafñca 
Нітвауа райрајјай. 
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Kẻ thấp hèn được tước vị rồi hằng gây 
điều vô ích đến mình, làm hại mình lẫn 
kẻ khác. 


247) Yo ca vassasatam jīve 
Пирраййо asamahito 
Ekaham йуйат ѕеууо 
Pañnavantassa jhayino. 
Kẻ vô trí tuệ không có tâm kiên сб, dù 
sống đến trăm năm cũng không quý 
bằng bậc trí tuệ trầm tư mặc tưởng 
sống một ngày. 


ХІУ. Pamadavagza – Phần Sơ Y 
248) Ратаао тассипо padam — Sự so ý 
là con đường chết. 
249) Pamado garahito ѕааа — Bậc mình 
triết khiển trách mãi mãi sự sơ ý. 
250) Pamadamanuyunjanti 
Bala dummedhino jana. 
Nhüng Кё si më có tính 46 hën chi һау 
SƠ У. 
251) Te digharattam socanti 
Ye pamajjanti manava. 
Kẻ sơ ý hàng phiền muộn lâu dài. 
252) Ваһитрі се заһйат Блазатапо 
Na takkaro hoti naro ратайо 
Сороуа gavo ganayam рагезат 
Ха Бласауа sâmaññassa hoti. 
Người đã có sơ ý rồi, đù nói nhiều Phật 
ngôn nhưng không thực hành, hằng 
không được phân quý yên lặng, như kẻ 
chăn bò đếm bò cho kẻ khác. 
253) Yo ca риБбератау/йуда 
Paccha so nappamajjati 
Somam lokam pabhaseti 
Abbha mutt ova candina. 
Người nào trước đã sơ ý, vè sau không 
buông lung, người đó khiến đời này 
хап lan như vàng trăng ra khỏi đám 
mây. 
ХУ. Papavagga - Phần Ác 
254) Mala ve рарака dhamma 
Asmin loke paramhi са. 
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Ác pháp là do bán cả đời пау và đời 
sau. 

255) Dukkho pãpassa иссауо — Sự tích 
trữ ác đem khô đên cho. 

256) Рарапат аКағапат sukham — Sự 
không làm dữ đem vui đên cho. 

257) Закаттипа hannati рарааһатто 
- Người do bán, tâm хап xa hăng chịu 
khô vì nghiệp của họ. 

258) Тараза pajahanti раракаттат — 
Người hiền bỏ ác nghiệp băng sự tỉnh 
tấn. 

259) Оһаттат те bhanamanassa 
Ха papamupalimpati. 

Khi chúng ta nói pháp, ác không 
nhiễm được. 

260) Рарӣпі kamani Кағопі тоһа — 
Người hay làm ác vì 51 mê. 

261) NaHhi akāriyam рарат 
тиѕауааіѕѕа janfuno — Ке nói dôi 
không làm ác không được. 

XVI. Puggalavagøa — Phần Người 

262) 5ааһи kho. рапайо пата — Gọi là 
bậc minh triệt là vì hay làm lợi ích 
được thành tựu. 

263) Pandito silasampanno jalam aggīva 
bhasati — Bậc minh triệt có giới hoàn 
toàn hăng chói lọi như ánh lửa. 

264) Anattham parivaJJefi 
Attham ganhati рапайо. 

Bậc minh triết tránh sự vô ích, chỉ lấy 
điêu hữu ích. 

265) Indriyami rakkhanti рапайа — Các 
bậc minh triết hằng gìn giữ các căn. 


266) Na иссауасат рапайа dassayanfi 
— Những bậc minh triết không biéu lộ 
thái độ cao thấp. 

267) Danto зейһо тапиѕеѕи — Trong 
nhân loại, người đã ức chế tâm rồi là 
bậc quý nhất. 

268) Kusalo са /аһай papakam — Người 
sáng trí hằng từ bỏ tội lỗi. 


269) Мауат пауай medhavr — Bậc có trí 
tuệ hăng dân dụ trong đường nên dân. 

270) Adhuragam na yunjati — Bậc trí tuệ 
không bận lòng trong việc vô trách 
nhiệm. 

271)  Dhīro bhoge  qdhigamma 
sanganhati ca ñatake — Bậc trí tuệ 
được của cải rồi hằng tiếp đãi thân 
quyền. 

272) Na Катаката lapayanti santo — 
Những bậc tịnh giả không cảm xúc vì 
thèm khát ngũ dục. 

273) Santo па te уе na уайаппаһаттат 
— Kẻ không nói lời đức hạnh, không 
gọi là bậc tinh giả. 

274) Santo saftahito rata — Bậc tịnh giả 
hoan hỉ trong sự ủng hộ chúng sanh. 
275) Ораѕапіо sukham seti — Bậc yên 

lặng hăng được ở yên. 

276) Santo sagga рағауапа — Bậc tịnh 
giả có cõi trời là nơi dành cho trong 
tương lai. 

277) Anupada vimuccanii — Những Бас 
hiền nhân hàng được giải thoát do 
không có chấp. 

278) Yo balo manñati balyam. 

Рапайо vapi tena so. 
Người tự biết mình là ngu dốt là người 
sáng trí do nhân ây. 

279) Balo aparinayako — Kẻ sĩ mê không 
nên là người hướng đạo. 

280) Asamo піғауат vanti — Kẻ yên lặng 
hăng không sanh trong địa ngục. 

281) Апауат пауай dummedho — Kẻ ngu 
dôt hăng dân dụ trong đường không 
nên. 

282) Dhammakamo bhavam hoti — 
Người vui thích pháp là người phát 
đạt. 

283) Dhammedessĩ рағаБһауо — Kẻ båt 
mãn là kẻ sa sút. 

284) Sakatva sakato hoti — Người tôn 
trọng hăng được tôn trọng. 


285) Garu hoti sagaravo — Người tôn 
kính hăng được tôn kính. 

286) РиўаКо labhafe pūjam — Người cúng 
dường hăng được cúng dường. 

287) Vandako pafivandanam — Người 
kính lạy hăng được kính lạy. 

288) Patisankhanabala bahussuta - 
Người nghe nhiêu có sự quán tưởng là 
sức mạnh. 

289) Vissasaparama йай — Người được 
tín nhiệm là thân quyên quí nhât. 

290) Natthi loke апіпайо — Người không 
bị quở trách chăng có trong đời. 

291) Paribhūto mudu hoti — Người nhu 
nhược phải bị khinh thường. 

292) Atilikkho ca verava — Người không 
kiên nhân hăng có oan trái. 

293) Ваћитрі natto bhaseyya - Người đã 
thương yêu, thích nói nhiêu. 

294) Dufthopi bahu bhasayi — Người đã 
giận thích nói nhiêu. 

295) Yathavadr tathakar: — Người ngay 
thật nói sao làm vậy. 

296) Нігіпізеаһо puriso 
Koci lokasmi vijjati. 

Nguòi chữa cải bằng sự hó Шеп vốn 
hiêm có trong đời. 

297) Na uyubhuta vitham bhananti — 
Người ngay thật không nói sai sự thật. 

298) Brahmati тайарйағо — Cha mẹ là 
trời phạm thiên (của con). 

299) .Pubbacariyati vuccare — Cha mẹ là 
thây đâu tiên của con. 

300) Алипеууа ca риййпат — Cha mẹ là 
bậc đáng cho các con sùng bái cúng 
dường. 

301) ии malam brahmacariyassa — Phụ 
nữ là nhơ nhuôc của bậc phạm hạnh. 

302) Sussusa зейһа bhariyanđm — Trong 
tât cả vợ, vợ nghe theo lời dạy là hơn 
hêt. 

303) Yo са рипапатаззауо — Trong các 
con, con vâng lời là hơn hêt. 
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304) Phatin kariya avihethayam ратат — 
Chỉ nên làm việc phát đạt, đừng nên 
làm việc tón hại người. 

305) Сипауй caffano сипат — Người có 
đức hay gìn giữ đức tính của mình. 
306) Rakkheyyanagatan Бһауат — Phải 

ngăn ngừa điều kinh sợ chưa đến. 

307) Ассауат desayantinam 
Yo ce na pafigganhafi 
Корапіағо dosagaru 
Sa veram райтиссай 
Khi có kẻ xin lỗi mà người сб giận 
trong lòng bởi nặng vì giận, mà không 
thừa nhận kẻ đó, gọi là người giấu kín 
oan trái. 

308) АзиБЛауа cittam bhavehi 

Ekaggam Susamahitam 
Sati Kayagafa Туапһи 
Nibbidabhulo bhava. 
Hãy rèn luyện tâm cương quyết chân 
chánh bằng cách niệm tưởng vật bất 
tịnh, hãy có trí nhớ chú ý trong thân 
thể, thì có nhiều sự chán ngán (trong 
các pháp hành). 

309) Evam kicchaãbhafo poso 
Pitu aparicarako 
Pitarimicchacaritvana. 

Nirayam so uppajjati. 

Người duoc cha mẹ nuôi dưỡng cuc 
nhọc như thế, mà không phụng dưỡng 
(song thân) cư xử tệ bạc (với cha mẹ) 
hăng đến địa ngục. 


310) Evam mandassa pasassa 
Balassa avijjanato 
Sarambha jayatekodho 
So pitenava dayhafi. 

Khi giận hằng phát sanh đến người vô 
minh, vì lòng thịnh nộ, thì họ hằng bị 
lửa sân thiêu đốt. 

311) Onodaro уо sahate Jighaccam 
Danto tapassi mitapanabhojano 
Aharahe іш па karoti papam 
Тат уе пағат samana mahu loke. 


Người nào biết kiên nhẫn trong sự đói, 
người tự chế, có sự cần màn, ăn uống 
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có tiết độ, không tạo tội vì thực phẩm 

được gọi là bực Sa-môn trong đời. 
312) Кате giddha kamarata 

Катеѕи adhimucchita 

паға papani katvana 

Npapajjanti duggatim. 

Người thèm khát ngũ dục, ưa thích 

ngũ dục, say mê ngũ dục, gây các tội 

lỗi hăng sa vào cảnh khổ. 


313) Соайа devadutehi 
Ye pamajjanti тапауа 
Te digharattam socanti 
НтаКкауйрава nara. 
Những kẻ được người đem tín thúc 
tỉnh rồi mà vẫn buông lung, các kẻ đó 
tạo ra thân đê hèn phiền muộn lâu dài. 

314) Jatithaddo dhanathaddo 
Goftathaddo ca уо пато 
Sannatim айтаййеп 
Tam parabhavato mukkham. 
Kẻ nào kiêu căng vì dòng dõi, vì của 
cải, họ hàng, hằng khinh bỉ thân 
quyến, đó là nguyên nhân mất giá trị 
của họ. 

315) Тат Бүйі иразапіойі 
Катеѕи anapekkhinan 
Сап а tassa па vijjanti 
Atari so уізайКат. 
Như Lai gọi người không còn quyến 
luyến dục tình là bậc tịnh giả, vì họ 
không do bán trong các điều trói buộc 
và qua khỏi ái dục, là nguyên nhân xáo 
trộn (trong đòi). 

316) Те/ауйді hi naro vicakkhano 
Sakkato bahujanassa pujito 
Narmam vasañgato па bhasati 
Каһипа upahafova candima. 
Dù là người có quyền lực, có trí tuệ sắc 
bén được phần đông sùng bái cúng 
dường, vì ở trong thế lực của người nữ, 
người đó hằng không xán lạn như mặt 
trăng bị nguyệt thực. 

317) Na рапайа attasuthassa hetu 
Рарапі kammani samacaranti 
Dukkhena phuttha khalitapi santa 


Chanda са dosa na juhanti dhammam. 
Bác minh triét hàng khóng tao nghiép 
ác vi nhân vui cho mình, bậc tinh giả 
ngâu nhiên bị khô cũng không bỏ 
pháp, do tây vị thương và ghét. 


318) Nindaya nappavedheyya 


Na unnameyya pasansito bhikkhu 
Lobham Saha Macchariyena 

Kodhamụ реѕипіуайса panudeyya. 

Tỳ khưu không xao động vì bị khiển 
trách, cũng không bóng bột vì được ca 
tụng, phải giảm tánh xan tham, keo kiết, 
sản cấu và xúi giục người chia rẽ. 


319) Рапайо ca viyatho ca 


Vibahvi ca vicakkhano 

Кһіррат тоссі айапат 

Ма bhayitthasamissati. 

Người sáng trí, sắc bén thuyết minh về 
nhân và không phải nhân và xét thấy rõ 
quả báo, hằng thoát ly (thống khổ) tức 
khắc, không sợ quả báo tái lai nữa. 


320) Раһауа райсауа ranani сеіаѕо 


Upakhilese Буаратајја sabbe 
Anissito сЙеіуа sinehadosam 
Eko care khaggavisanakapDpo. 


Người sáng trí bỏ năm pháp cái, diệt 
trừ tất cả tùy phiền não, đoạn tuyệt 
thương và ghét, khiến ái dục và tà kiến 
không chỗ trú, nên trải đi một mình 
như loài tê giác vậy. 


321) Puttamatthi dhanamafthi 


Iti bato уіһаййай 

Atta М айапо natthi 

Кшо рийа kuto аһапат. 

Kẻ ngu đốt nghĩ rằng có con, có của 
mới ưu sâu, sự thật chính mình cũng 
chăng có, thì con và của từ đâu mà có. 


322) Nadhuva mannafi balo 


Үауа papam na рассай 

Yada ca рассай papam 

Atha dukkham nigacchaH. 

Tội chưa cho quả đến đâu, thì kẻ si mê 
hiểu rằng có vị ngọt đến đó, nhưng tội 
cho khó lúc nào, họ hằng gặp khó lúc 
đó. 


323) Yam тат janapadam уай 

Nigame ға/ааһапіуо 
Sabbattha pujito hoti 
Yo mittanam na dubbhati. 
Kẻ nào không hai ban, ké đó đi đến 
khu vực nào, địa phương nảo hay thủ 
đô nào cũng hằng có người cúng 
dường trong các nơi. 

324) Yato ca hoti papiccho 

Ahiriko anadaro 
Tato papam pasavafi 
Apayam teca gacchati. 
Ке mong mỏi xấu ха, không hó then, 
không hộ pháp, do nhân nào ho hàng 
gặp điều khó sở, đến cảnh khó vì nhân 
ây. 

325) Уатһа аһаттат vjaneyya 

Sammasambuddhadesitam 
Sakkaccam Nam Namasseyya 
Aggthutam va btahmano. 
Người nào hiểu rõ pháp mà dáng 
Chánh Đăng Chánh Giác đã giảng 
thuyết rồi, từ nhân vật nào, thì phải tôn 
trọng nhân vật đó như tín đồ bà la môn 
giáo cúng dường thân lửa vậy. 

326) Yassa papakam Каһат каттат 
Kusalena pithiyati 
Somam lokam pabhaseti 
Abbhã muttova сапаіта 
Kẻ nào tạo nghiệp dữ rồi, bỏ dữ về 
lành, kẻ đó làm cho đời được xán lạn, 
như mặt nguyệt ra khỏi đám mây vậy. 

327) Yassa rukkhassa сһауауа 
Nisideyya ѕауеууа va 
Na tassa sãkham bhañjeyya 
Mittadubbo М papako. 

Người nằm hoặc nghỉ nơi cội cây nào, 
không nên phá gãy cành cây đó, bởi kẻ 
hại bạn là kẻ hèn hạ. 

328) Ye na kahanfi ovadam 
Мага buddhena аезйат 
Вуаѕапат te gamissanti 
Rakhasthiva vania. 


? Văn: điều được nghe. 
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Kẻ nào không thực hành giáo pháp của 
bậc Giác Ngộ đã thuyết, họ sẽ bị sự tón 
hại như người thương mãi bị thiệt hại 
bởi kẻ đánh lừa. 


329) Yo сайапат ѕатиккатѕе 


Pare са ауајапай 

Nihīno sena тапепа 

Тат janña vasalo iti 

Kẻ nào là hạng thấp hèn mà tự cao và 
khinh thường người khác, vì tự kiêu, 
thì phải biết rằng đó là hạng người đê 
tiện. 


330) Yo ca sīlañca pañu ñca 


Sutancattani passati 
Ubhinnamattham catati 

Attano ca parassa ca. 

Người nào thấy: giới уйп? trong chính 
mình, người đó hằng thực hành hai lợi 
ích cho mình và kẻ khác. 


331) Yo ca тепат Блауауай 


Appamanam pa{issafo 

Тапй вауо/апа honti 

Passato upadhikkhayam. 

Người nào có trí nhớ tỉ mỉ, niệm pháp 
bác ái vô lượng kiết sử !0 của người đó, 
hăng hao mòn tiêu diệt và tâm luyến ái 
nhẹ nhàng. 


332) Yo ve Каїауеййи katavedi dhīro 


Kalyanamitto dalhabhatf ca hoti 
Dukkhitassa sakkacca karon Кіссат 
Таіһауійат sapurisam vadenti. 

Bậc trí tuệ là người: tri ân và báo ân; 
có bạn thân thiết; tận tâm giúp bạn khi 
thiếu thốn. Người như thế gọi là bậc 
tịnh giả. 


333) Yo hoti Буайо ca уізағаю ca 


Buhussuto dhamadharo ca hoti 
Dhammassa hoti апиаһаттасағт 

Sa tadiso уиссат sanghasobhano. 
Người sáng trí can đảm là bậc đa văn, 
hộ pháp và thực hành thích hợp pháp, 
như thế gọi là xui nên đoàn thể được 
xán lạn. 


10 Phiên não sai khiên chúng sanh trong vòng luân hôi 


(ѕапуојапа). 
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334) Sace indriyasampanno 

Santo santipade rato 
Dhareti antimam deham 
Jetva maram savahanam. 
Người сб ngũ căn đầy đủ, yên lặng và 
hoan hi trong sự yên lặng mới gọi là 
thắng ma vương, cả quân ma và duy trì 
thân thé cho đến ngày cuối cùng. 

335) Sace Блауа!һа dukkhassa 
Sace vo dukkhamappivam 
Ма kattha раракат Каттат 
Av! vã yadi vã aho. 

Nếu người sợ khổ, nếu người không 
thích khổ, thì đừng tạo nghiệp dữ cả 
trong nơi trống trải và khuất lấp. 

336) Sabba disa апирагісаттепа cetasa 

Nevajjhasa piyataramattana kvaci 
Evam piyo puthu atta paresam 
Tasma na himse param attakamo. 
Ta đã tầm khắp hướng rồi cũng không 
gặp một người nào thương yêu mình 
hơn chính mình, cho đến kẻ khác cũng 
chính họ là nơi trìu тёп nhất. Vì thế 
nên người yêu mình không nên làm hại 
kẻ khác. 

337) Salabham пайтаййеууа 

Maññesam pihayañcare 
Аййеват рїһауат bhikkhu 
Samadhim nadhieacchaH. 
Không nên khinh suất lợi của mình, 
không nên hướng đến lợi kẻ khác, Tỳ 
khưu mong mỏi lợi của người hằng 
không đạt đến thiền định. 

338) 5ағайа kamabhogesu 

Giddha kamesu тиссһйа 
Atisaram na bujjhanti 
Maccha Кһірратуа ойайат. 
Người say đắm thọ dụng dục lạc, 
quyến luyến dục lạc, hằng không biết 
tự mình vi phạm, như loài cá bướng 
bỉnh vào lờ mà không biết mình vậy. 

339) Evam buddham sarantãnam 
Dhammam sanghañca bhikkhavo 
Bhayam уа chambhitattam va 
Готаһатво па һеѕѕай. 


Мау các thầy tỳ khưu! Khi người 
tưởng đên Phật, Pháp, Tăng như vậy, 
thì không có sự kinh sợ, sững sờ. 
ХУП. Punnavagga — Phần Phước 

340) Риййат corehi айғаһат — Kẻ cướp 
đoạt phước không được. 

341) Риййат sukham j1vitasanghayambi 
— Phước đem an vui đên trong giờ 
mạng chung. 

342) Sukho риййаѕѕа иссауо — Sự tích 
trữ phước đem vui đên cho. 
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343) Puñnati рагаіокаѕтіт 
Раййпа honti рапіѕт. 
Phước là nơi dung thân của chúng 
sanh trong đời sau. 


344) Таһа nandati pecca nandafi 

Кагариййо ubhayattha nandafi 
Риййат me katanti nandafi 
Bhiyyo nandafi sugatim gato. 
Người đã làm phước hằng vui thích 
trong đời này, chết rồi hằng vui thích, 
gọi là vui thích trong cả hai nơi; họ 
hàng vui thích rằng: “Ta đã tạo phước 
46 dành rồi, đi đến nhàn cảnh cũng vui 
thích bội phần”. 

345) Mavamannetha puñnassa 

Na тайат agamissati 
Uddabindunipatena udakumbhapi 
pūrati apurati dhīro puññassa thokam 
thokampi acinnam. 
Không nên khinh suất rằng phước có 
ước lượng ít, không cho quả, nồi nước 
có thê đầy nước được do giọt nước rơi 
xuống thế nào, bậc có trí tuệ tích trữ 
phước, mỗi khi một ít, thì cũng đầy 
phước vậy. 

346) Риййапсе puriso kayira 

Kayirathenan рипаррипат 
Tamhi сһапаат kariyatha 
Sukho puññasso иссауо. 
Nếu người phải làm phước thì nên làm 
cho đều, nên làm cho vừa lòng trong 
phước, vì sự chất chứa phước đem vui 
đến cho. 


347) 5аһауо atthajatassa 
Ной mittam рипаррипат 
Sayam katani puñnani 
Тат mittam samparayikam. 

Bạn là người hằng giúp việc khi người 
hữu sự, phước mà tự người đã tạo, 
phước ау là bạn trong vi lai. 

ХУШ. Maccuvagga – Phần Tử Thần 

348) Sabham Бһейарагіуапіат 
Evam maccanam йуйат. 

Sanh mệnh của chúng sanh như đồ 
đựng băng đât, chỉ đên cuôi cùng là 
lũng bê. 

349) АрраКапсі4ат jitamahu аһға — 
Bậc trí tuệ nói răng sanh mệnh nay 
ngăn пош. 

350) Jarūpanītassa na santi tana — Khi 
chúng sanh bị cái già đên rôi, thì chăng 
có ai ngăn ngừa được. 

351) Ха mivvamanassa bhavanfi Тапа — 
Khi chúng sanh chêt chăng có ai ngăn 
ngừa. 

352) Ма miyyamanam аһапатапуеаг 
kīñci — Của cải chút ít cũng chăng dính 
theo người chêt. 

353) Na сарі vittena jaram vihamii — Trừ 
cái già băng của cải là không được. 

354) Addha ceva dalidda ca 
Sabbe тассирағауапо. 

Cả người giàu lẫn người nghèo chỉ có 
sự chêt ở phía trước mặt. 

355) Ассауапіі ahoratta 

Луаѓат uparujjhati 
Ayu khiyali тассапат 
Киппайтатуа odakqm. 
Ngày đêm hằng trôi qua, sinh mệnh 
hăng hao mòn, tuôi thọ của chúng sanh 
hăng tiêu hêt, như nước ở khe hăng 
khô cạn vậy. 

356) Daharä ca mahanfa са 
Yebala уе ca рапайа 
Sabbe maccuvassam yanfi 
Sabbe тассирағауапа. 
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Cả trẻ lẫn già, Кё si mê, bậc minh triết 
đều mắc trong quyền lực của tử thần, 
chỉ có sự chết phía trước. 
357) Na antalikkhe na sumuddamajjhe 
Ма pubbatanam уіуағат pavisam 
Na vijjatī so jagafippadeso 
Yatrafthitam парразаһеууа maccu. 
Cư ngụ trên hư không, giữa biển, vào 
đến kẹt đá cũng chẳng khỏi tử thần 
được. Trong khắp nơi cũng chăng 
thoát được sự chết á áp bức. 
358) Yatha dandena gopalo 
Gave ра/ей оосағат 
Еуат /аға са тасси са 
Ауит pajenti рапіпат. 
Kẻ chăn bò hằng đuổi Бау bò đi đến 
nơi cho chúng ăn bằng cây hèo, thế 
nào, thì cái già, cái chết hằng đánh 
đuôi tuổi thọ của chúng sanh như vậy. 
359) Үаіларі kumbha karassa 
Kata mattikabhajana 
Sabbe bhedapariyanta 
Evam maccana Jiyitam. 


Đồ đựng mà thợ gốm làm bàng đất đến 
cuối cùng đều bị lùng bé thế nào, thì 
sanh mệnh chúng sanh cũng thé ấy. 


ХІХ. Mittagga — Phần Bạn 
360) Mata mittam sake ghare — Mẹ là bạn 
trong nhà. 
361) Sahayo atthajatassa 
Ной mittam punappunam. 
Ban bë là người thường phát sanh lợi 
ích khi hữu ích. 
362) Sabbattha pujito hoti 
Yo тїйапат na dubbhati. 
Người không hại bạn thường được 
cúng dường trong mọi nơi. 
363) Sabbe атійе тағай 
Yo тїйапат na dubbhati. 
Người không hại bạn hằng vượt qua kẻ 
thù. 
364) РаратШо papasakho 
Papa acara goraco. 
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Có bạn ác hằng có cử chỉ và nơi vãng 
lai hèn hạ. 

365) Natthi bāle sahayata – Niềm bạn bè 
hăng không có trong kẻ si mê. 

366) Айһатһі yatamhi sukha ѕаһауа — 
Khi hữu sự cân dùng, bạn hữu hàng 
đem vui đên cho. 

367) Sace labhetha піракат 
Sahaya careyya іепаїатапо satimd. 
Nếu được bạn thận trọng chú ý thì nên 
hài lòng, có tri nhớ đi cùng họ. 

368) No се labhetha nipakam 
балауат eko care па са рарапі 
Кауіға. 

Ví bằng không được bạn tận tâm thì 
phải đi một mình và không nên làm tội 
lôi. 

ХХ. Yacavagøa - Phần Khát 

369) Na се yacanfi зарраййа — Những 
người có trí tuệ không xm. 

370) Yácako арріуо hoti — Người xin 
hăng là nơi không vừa lòng (của thí 
chủ). 

371) Үйсат ааааатарріуо — Người bi 
xin, khi không cho vật mà họ хіп, hăng 
là nơi không hài lòng (của kẻ xin). 

372) Desso ca hofi айуасапауа — Người 
đáng ghét vì xin quá mực. 

373) Na тат уйсе yassa piyam jigimse — 
Không nên xin vật mà mình đã biệt là 
vật vừa lòng của người ta. 


ХХІ. Rajavagga — Phần Vua 
374) Ка/а mukham manussanam — Dúc 
vua là đứng đâu dân chúng. 
375) Sabbam ғайһат sukham hothi 
Raja се hoti аһаттіко. 
Nếu Đức vua là bậc hộ pháp thì toàn 
dân được an lạc. 
376) Kuddham appafikuJJjhanto 
Raja ғайһавза pūjito. 


Đức vua không sân với kẻ sân, thì 
được nhân dân cúng dường. 

377) Рийакат viya rajãno 
Pajam rakkhantu sabbada. 

Đức vua hãy bảo vệ quốc dân, cho 
giông như cha thương con mãi mãi. 
XXII. Vacavagøa — Phần Ngôn 

378) Mokkho kalyaniya вааһи — Lời nói 
lành khiên lợi ích được thành tựu. 

379) Миза tapati pakikam — Người nói 
dữ hằng phiền muộn. 

380) Пийһавва рһағива vaca — Người 
sân hay nói lời thô 10. 

381) Abhütavedī nirayam upeti — Kẻ nói 
dôi hăng vào đên địa ngục. 

382) Samvoharena | soceyyam 
veditabham — Nên biệt người trong 
sạch băng lời nói. 

383) Vacam тийсеууа kalyanim — Nên 
phát biêu lời thanh nhã. 

384) Manunnameva bhaseyya — Chỉ nên 
nói lời làm hài lòng. 

385) Na hi тийсеууа papikam — Không 
nên nói lời tội 101. 

386) Kalyanameva тий eyya 

Na hi тйпсеууа papikam 
Mokkho kalyamiya sadhu 
Muiva tappati рарікат. 
Phải nói lời lành, không nên phát biểu 
băng giọng bât nhã, sự bày tỏ lời êm 
tai khiến lợi ích, được kết quả, kẻ thốt 
lời thô lỗ hằng ưu sâu. 


387) Ріуауасатеуа bhaseyya 
Ра уаса райпапайа 
Yam anadãya papani 
Paresam bhasate piyam. 
Người nên nói lời thanh nhã cho thính 
giả hài lòng, vì người lành hằng không 
vừa lòng lời thô lỗ, chỉ nên phát biểu 
lời tao nhã thôi. 
388) Yañhi kayira tanhi vade 
Yam na kariya па tam vade 
Aka rontam bhasamanam 
Parijananti рапайа. 


Người làm việc gì, mới nên nói tới 
việc đó, không làm việc гї, không nên 
nói đên việc đó, bậc minh triệt hăng 
phân biệt người không làm mà chỉ nói. 
389) Yo nindiyam pasa1nsafi 
Тат уа піпаай yo pasamsiyo 
Vicinafi mukhena so kalim 
Kalina tena sukham na vindati. 
Kẻ nào ca tụng người đáng khiến trách 
hoặc quở trách, người đáng tán dương, 
kẻ đó hăng tích trữ tội băng miệng, thì 
không được vui, vì lẽ đó. 
XXIII. Viriyavagga - Phần Cần Mẫn 
390) Иігіуепа dukkhamaccefi — Người 
thoát khô được, nhờ bởi sự cân 
chuyên. 
391) Акйази vinde hadayassa santim — 
Người không lười phải được yên tâm. 
392) Ajjeva kiccamatappam — Phải gấp 
làm việc cho cân mân trong ngày nay. 


393) Kareyya yoggam 
dhuvamappamatto — Người không sơ 
ý nên cương quyết làm cho cần màn. 


394) Yatha yatha yatha labhetha attham 
Tatha іаіћа tattha parakkameyya. 


Được lợi ích trong nơi nảo, băng cách 
nào, nên cần màn trong nơi đó, bằng 
cách đó. 


395) Yo ca уаззавағат jīve 
Kus1to hinaviriyo 
Ekahamụ йуйат зеууо 
Уігіуат arabhafto dalha1. 
Kẻ nào lười biếng mà trụy lạc thấp 
hèn, dù sống đến trăm năm cũng 
không bằng người có tinh tấn, tâm 
kiên сб sống một ngày, vẫn cao quý 
hơn. 


XXIV. Saccavagøa - Phần Chân Thật 


396) Saccam һауе зааһшағат rasanam 
— VỊ chân thật quả nhiên quí hơn tât cả 
VỊ. 


11 Tình trạng vừa lòng vui thích đồ dùng mình có. 
Contentment 1s betther than riches (an phận hơn giàu 
sang). 
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397) Зассат уе amata vaca — Lời nói 
chân thật là lời nói bát diệt. 

398) Saccena kittim раррой — Người 
được danh vọng nhờ sự thật. 

399) Saccamanurakkheyya — Phải nên 
gìn giữ sự thật. 


XXV. Veravagga – Phần Thù 

400) Ye varam ирапаућһапі 

Veram tesam па заттай. 

Người kết oan trái là gây oan trái. 
401) Ye varam пӣрапаућапі 

Veram tesupasammati. 

Người không kết oan trái, được yên 

lặng. 
402) Ауегепа ca заттай Ж Oan trái được 

yên lặng băng không kêt oan trái. 


XXVI. Santutthavagga - Phần Ну 
Duyệt)! 

403) Santufthr Рағатат dhanam — Sự hy 
duyệt là của quý nhât. 

404) Тип sukha уа itarītarena — Su vừa 
lòng với đô dùng tùy có tùy được dem 
an vui đên cho. 

405) Sukho viveko tufthassa 
sutadhammassa passato — Su vàng 
lặng của người hy duyệt nghe và (һау 
pháp rõ rệt đem vui đên cho. 

406) Yam laddham tena tuịthabbam — 
Được vật gì nên vừa lòng với vật ây. 

407) Saladham nātimaññeyya — Không 
nên khinh suât lợi của mình. 

XXVII. Samanavagga – Phần Sa- 
môn 

408) 5ататаба ағапа loke — Bậc Sa- 
môn trong giáo pháp nây không phải 
là người thù trong đời. 

409) Na hi pabbajito parūpaghātī 
Samano hoti param vihethanyanto. 
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Bậc xuất gia giết hại người không phải 
là Sa-môn. 

410) Азаййа/о pabbajito na sadhu — Bậc 
xuât gia không chê ngự là không tôt. 
411) Арео damasaccena па so 
Казауатағаһай – Người nào không tự 
ức chê và không chơn thật thì không 

nên mặc y cà sa. 

412) Subhasitabdhaja іѕауо — Những bậc 
đạo sĩ có thiện ngôn là biêu hiện. 

413) Затапо assa sussamano — Bậc Sa- 
môn thì phải là Sa-môn chân chánh. 
414) Samañne samano tifthe — Bậc Sa- 
môn phải trú trong sự phù hợp của Sa- 

môn. 
XXVIII. Samaggivagga — Phần Hòa 

415) Sukha sanghassa samaggi — Sự hòa 
thuận của đoàn thê tạo cho an vui. 

416) Sabbesam sanghabhutanam 
Samaggi vuddhisadhiRa. 

Sự hòa thuận của tất cả đoàn thé khiến 
sự phát đạt được tăng gia. 
XXIX. Silavagga — Phần Giới 

417) Silam yava /аға sadhu — Сібі cho 
lợi ích được thành tựu дёп già. 

418) Sukaam уауа аға sīlam — Сібі cho 
điêu vui дёп già. 

419) Sīlam loke anuttaro - Сібі là vô 
song trong đời. 

420) Samvasena «Пат veditabbam — 
Giới được biêt do sự ngụ chung cùng 
nhau. 

421) Sadhu sabbattha samvaro — Sự ức 
chê trong moi nơi là quý. 

422) баййатаюо veram na ciyati— Khi сб 
ý thận trọng thì thù oán không phát 
sinh. 

423) Silam rakkheyya medhavi — Bậc trí 
tuệ nên trì giói. 

424) Adi silam patittha ca 
Kalyanananca matukam 
Pamukham sabbadham тапат 
Таѕта silam visodhaye. 


Giới là nơi nương mình đầu tiên, là mẹ 
của tất cả thiện pháp, là đứng đầu các 
pháp, vì thế phải trau dòi giới cho tinh 
khiết. 

425) Таһеуа Кїйїт labhafi 

Ресса sagge ca витапо 
Sabbattha sumano аһто 
9 ези susamahito. 
Bậc trí tuệ đã kiên сб trong giới hằng 
có danh dự trong đời пау, thác rồi hằng 
hớn hở trong cõi Trời, gọi là được hài 
lòng trong hai cõi. 

426) Таһеуа піпаат labhatfi 

Peccapaye ca аиттапо 
Ѕаррайһа аиттапо Бао 
Silesu азатайїїо. 
Kẻ ngu dốt không trú vững trong giới, 
hằng bị Кёп trách trong đời пау, chết 
rồi hằng thê thảm trong khổ cảnh, gọi 
là thất vọng trong hai nơi. 

427) Кауепа уасауа ca yodha sannafo 
Мапаға са kiñci na karoti papam 
Na attahetu alikam bhanati 
Tathavidham ѕауапіат vadanti. 
Người nào trong đời пау ức chế thân, 
khâu, ý, không làm tội gì và không nói 
dối, như thế gọi là người có giới. 

428) Тазта ha патт ca пато ca silava 

Atthangupetam ирауаѕаѕироѕаіһат 
Puñnani katvana sukhudriyani 
Апіпайа saggamupenti thana. 
Cho nên, nữ và nam, người có giới, thọ 
bát quan trai gồm có 8 chi làm phước 
có quả уш, mới không bị quở trách, thì 
hăng đến cõi trời. 

429) Na уеай samparayaa 

Na jati napi Бапаһауа 
Sakañca silasamsuddham 
Samparayasukha уаһат. 
Bùa chú, phù pháp, thân quyến không 
đem vui đến cho đời sau được, phần giới 
của người được trong sạch rồi mới đem 
hạnh phúc đến cho trong cõi sau. 

430) Yo са vassasatam уе 
Пивв По аззатаһйо 


Ekaham йуйат зеууо 

Silavantassa /һауіпо. 

Người có giới tham thiền, dù sống một 
ngày cũng cao quý hơn kẻ phá giới 
không có tâm kiên cố sống đến trăm 
năm. 


431) Silamevidha sikketha 

Автіт loke susikkhitam 
Silam hi ѕарраѕатрайіт 
Г/рапатей sevitam. 
Nên học tập giới trong đời nây, vì giới 
được học tập kỹ càng và thực hành rồi 
trong đời này, hằng đem đến tất cả giai 
đoạn thiền định. 

432) Silamn rakkheyya теаһаут 
Patthayano tayo sukhe 
Раѕапіѕат vitilabhanca 
Pecca sagse pamodanan. 

Bậc trí tuệ khi mong mỏi ba điều an 
lạc: sự khen ngợi, sự được của cải và 
được уш cõi trời, thì phải trì 0101. 

433) “ауа hi bahu mitte 
Sanfiamenadhigacchafti 
Dussilo pana mittehi 
Dhamsato papamacaram. 

Người có giới hàng được nhiều bạn do 
sự ức chế (thân, khâu). Phần kẻ phá 
giới hành động xấu xa hằng chia rẽ bạn 
bè. 

ХХХ. Sevanavagøa – Phần Kết Giao 

434) Айісіғат nwvasena ріуо Бһауай арріуо 
— Bởi ngụ chung cùng nhau quá lâu, 
khiến người thương yêu cũng bất mãn. 

435) Dukkho palehi samwvaso 
Amiiteneva sabbada 
Ngu cùng người si mê hằng đem khổ 
đến cho, như ở chung với kẻ thù. 

436) Sukho һауе sappurisena вапрато — 
Kết giao với bạn tịnh giả đem an vui 
đến cho. 

437) Na рараўапазатвеут 
Ассатат sukhamedhati. 

Người không kết giao với kẻ dữ hằng 
được vui mà thôi. 
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438) Balasangatacart hi 
dighamaddhmana socati — Người giao 
kêt với kẻ sĩ mê hăng phiên muộn lâu 
đài. 

439) Yattha verT nivisafi na 
Vase tattha pandito. 

Kẻ thù ở nơi nào, bậc minh triết không 
nên ngụ nơi đó. 

440) Sanketheva атШавтіт — Phải ngờ 
vực kẻ thù. 

441) Мйавтітрі па vissase — Dù bạn bè 
cũng không nên tin cậy. 

442) Na vissase avissaffhe — Không nên 
tin cậy người không tâm phúc. 

443) Уіззайһері na vissase — Dù là với 
người thân tín cũng không nên quá tín 
nhiệm. 

444) Маѕтаѕе Ка fapapamhi — Không 
nên tin cậy kẻ làm ác. 

445) Nasmase attatthapaññamhi — 
Không nên tín nhiệm kẻ lợi kỷ. 

446) Аііѕапіері nãsmase — Không nên 
tin cậy kẻ giả vờ kín đáo. 

447) Ма вапіһатуат Каригіѕепа 
Кауіға — Không nên thân mật với Ке 
xâu. 

448) Маѕѕи balena sabbada — Đừng 
kêt giao với kẻ si mê, vì họ tương tự 
như kẻ thù vậy. 

449) Asante пйразеуеууа 

бата зеуеууа рапайо 
Asanto піғауат nenti 
Santo papenti sugatim. 
Bác minh triét khóng nën giao két vói 
bậc vô trí thức, phải thân cận cùng bậc 
tịnh giả, vì bậc vô trí thức hăng dân 
дёп địa ngục, người tịnh giả hăng dắt 
дёп cõi trời. 

450) Раратійе vivajjetva 
Bhajeyytamapuggale 
Ovade cassa tittheyya 
Patthento acalam sukham. 
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Người mong sự vui vững bền phải 
lánh xa bạn ác, chỉ kết giao với bậc ưu 
tú và nên tuân lời dạy của ngài. 

451) Yadisam kurute mittam 
Yadisañcipasevafti 
Sopi tadisato hoti 
Sahavaso hi tadiso. 

Người kết giao với kẻ nào, làm bạn với 
người thế nào, họ sẽ như vậy, VÌ sự 
chung đụng với nhau hằng là như thế. 

452) Saddhena ca pesalena ca 
Раййауайа bahussutena ca 
Sakhitam hi karayya рапайо 
Bhaddo sappurisehi sangamo. 

Bậc minh triết kết giao với người có sự 
tín ngưỡng, có giới, đáng thương yêu, 
có trí tuệ và là bậc đa văn, vì sự kết bạn 
với người ngoan là điều thạnh vượng. 
XXXI. Sativagøa — Trí Nhớ 

453) бап lokasmi jagaro — Trí nhớ là 
pháp đánh thức trong đời. 

454) Satimato sada bhaddam — Người có 
trí nhớ hằng được tấn phát. 

455) Satima sukhamedhari — Người có trí 
nhớ thường được уш. 

456) Safimafo suve seyyo — Người có trí 
nhớ mỗi ngày hằng ưu tú. 

457) Rakkhamano safo rakke — Người 
quan sát nên có trí nhớ bảo vệ. 

XXXII. Saddhãvagga – Phần Tín 

458) Saddha Бапаһай patheyyam — Đức 
tin sưu tập sự dự phòng (tức thiện 
pháp). 

459) Saddha sadhu patitthita — Đúc ап 
vững chắc rồi khiến lợi ích được thành 
tựu. 

460) Sukha saddha pafiffhia- Đúc ап 
chắc chăn rồi đem vui đến cho. 

461) Sadhidha vittam purisassa зепһат- 
Đức tin là của báu của người trong đời 
này. 

462) Екорі saddho теаһаут 
Assaddhanam ca ñatinam 


Dhammaftho ѕПаѕѕатраппо 
Ной айһауа Бапаһипат. 
Người có đức tin, có trí tuệ, trú trong 
pháp đầy đủ giới hạnh, dù là một mình, 
hằng có lợi ích đến thân quyến và bạn 
bè. 

463) Паѕѕапакато sīlavatam 
Saddhammmam ѕоіитіссһай 
Vineyya maccheramalam 
Sa уе saddhofi vuccati. 
Người nào trông mong thấy bậc có 
giới, ước ao nghe chánh pháp, từ bỏ 
tâm do bán, keo kiết, người đó gọi là 
bậc có đức tin. 

464) Saddho вПепа ѕатраппо 
Yaso bhogasamappito 
Yam уат padessam bhajati 
Tattha tattheva pujito. 
Người có đức tin, gồm cả giới, có tước 
vị, đi đến xứ nào, hằng được cúng 
dường trong xứ đó. 

465) Ye пат dadanti заааһауа 
Vippasannena cetasa 
Tameva nanam bhaJati 
Автіт loke paramhi ca. 
Những kẻ nào có tâm trong sạch cho 
cơm bằng đức tin, các kẻ đó được cơm 
cả đời này sang đời khác. 


Hồi hướng 

Phần phước pháp thí này chúng tôi thành kính hồi hướng quả phúc lành này đến các bực 
ân nhân của chúng tôi nhất là thầy tổ đã dày công dạy bảo chúng tôi trở nên người chánh 
kiến. Cầu xin cho các ngài luôn luôn được nhiều sức khỏe tu hành tinh tấn đắc được đạo quả 
Niết-bàn, nhứt là Ngài Hộ Tông đã dày công biên dịch ra quyên kinh này; cầu xin chư thiên 
hộ trì đến Ngài được vạn sự như ý. 

Phần phước nữa chúng tôi cúng hién đến các ngài Tứ đại thiên vương hộ trì bốn châu 
thiên hạ và tất cả chư thiên và chúng sanh trên mười muôn triệu thế giới ta bà luôn luôn 
được tăng phần an vui, hãy hộ trì tất cả thế giới, nhứt là đất nước Việt Nam sớm được hòa 
bình thịnh vượng. 

Với phần pháp thí này chúng tôi thành kính hồi hướng đến ông bà, cha mẹ chúng tôi đã 
quá vãng cho được sanh lên nhàn cảnh, còn hiện tiền cầu xin cho các vị đó được tăng long 
phước thọ và có đức tin nơi tam bảo, sớm gặp được chánh pháp để tu hành được mau giải 
thoát cho hết khổ, được an vui. 

Thành kính 


- Dứt tác phẩm Phật ngôn (PI.2513-DI.1970)- 


